TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

             TỔ HÓA 

NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA – CUỐI HK I 

(Năm học 2022-2023)

HÓA 10

Từ Bảng tuần hoàn hóa học đến Liên kết hydrogen và tương tác Van Der Waals
	STT
	NỘI DUNG
	HIỂU
	BIẾT
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG ĐIỂM

	1. 
	Cấu hình e của nguyên tử và ion 

	0,5
	0,5
	0,5
	
	1,5

	2. 
	Viết công thức e và công thức cấu tạo của các chất
	1
	0,5
	0,5
	
	2

	3. 
	Tìm số hiệu nguyên tử của các nguyên tố liên tiếp trong BTH
So sánh tính chất của các nguyên tố lân cận trong BTH
	0,5
	0,5
	
	0,5
	1,5

	4. 
	tìm tên nguyên tố thông qua oxide cao nhất và hợp chất khí với hydrogen 
	1
	1
	0,5
	
	2,5

	5. 
	Bài toán tìm tên kim loại thông qua phản ứng với nước
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	2,5

	
	Điểm


	4
	3
	2
	1
	10


HÓA 11
Từ chương N, P đến Ankan
	STT
	NỘI DUNG
	HIỂU
	BIẾT
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG ĐIỂM

	1. 
	Hoàn thành phương trình phản ứng của nguyên tố P, C, ankan
	1
	0,5
	0,5
	
	2

	2. 
	Nêu hiện tượng
	0,5
	0,5
	
	
	1

	3. 
	Toán xác định muối sau phản ứng của CO2 vào dung dịch NaOH hoặc KOH:
	0,5
	
	0,5
	
	1

	4. 
	Toán CO khử oxit kim loại
	0,5
	1
	
	
	1,5

	5. 
	Tìm CTPT của HCHC.
	1
	
	
	0,5
	1,5

	6. 
	Viết đồng phân, gọi tên , viết CTCT
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	2

	7. 
	Tìm CTPT ankan
	
	0,5
	0,5
	
	1

	
	Điểm
	4
	3
	2
	1
	10


HÓA 12
Từ Este đến Hóa tính kim loại
· 7 điểm trắc nghiệm ( 28 câu)

· 3 điểm tự luận (6 câu)
	STT
	NỘI DUNG
	HIỂU
	BIẾT
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG ĐIỂM

	1. 
	Este, chất béo
	0,5
	0,5
	
	
	1

	2. 
	Cacbohidrat
	0,5
	
	0,5
	
	1

	3. 
	Amin
	0,5
	0,5
	
	
	1

	4. 
	Aminoaxit, peptit, protein
	0,5
	0,5
	0,5
	
	1,5

	5. 
	Polime
	0,5
	0,5
	0,5
	
	1,5

	6. 
	Cấu tạo, vị trí, lý tính kim loại
	1
	0,5
	
	0,5
	2

	7. 
	Hóa tính kim loại
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	2

	
	Điểm
	4
	3
	2
	1
	10


                                                                                               TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                                                                                                            Đinh Ngọc Bình
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